
TT Tên Công cụ, dụng cụ, thiết bị y tế Đặc điểm kỹ thuật Đvt Số lượng

I  Phế liệu inox Trọn gói 1

1 Bàn đẻ Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

2 Bàn để dụng cụ Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

3 Bàn dụng cụ có bánh đẩy Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

4 Bàn khám phụ khoa Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

5 Bàn khám phụ khoa có nệm Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

6 Bàn làm rốn Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

7 Bàn sinh Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

8 Băng ca dài Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

9 Băng ca nằm Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

10 Bát đựng bông Inox Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

11 Bầu nhỏ giọt Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

12 Bẩy răng cong Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

13 Bẩy răng thẳng Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

14 Bộ cắt tầng sinh môn Chất liệu: Inox. Bộ 3,0                  

15 Bộ đặt tháo vòng Chất liệu: Inox. Bộ 3,0                  

16 Bộ đặt vòng (không hợp đựng) Chất liệu: Inox. Bộ 3,0                  

17 Bộ DC lấy cao răng bằng tay Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

18 Bộ đỡ đẻ Chất liệu: Inox. Bộ 3,0                  

19 Bộ đỡ đẻ (không hộp đựng) Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

20 Bộ dụng cụ khám nha Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

21 Bộ dụng cụ khám sản khoa Chất liệu: Inox. Bộ 3,0                  

22 Bộ dụng cụ tiểu phẩu Chất liệu: Inox. Bộ 3,0                  

23 Bộ khám ngũ quan Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

24 Bộ khám phụ khoa Chất liệu: Inox. Bộ 3,0                  

25 Bộ khám thai Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

26 Bộ khâu tầng sinh môn Chất liệu: Inox. Bộ 3,0                  

27 Bộ kiểm tra cổ tử cung Chất liệu: Inox. Bộ 3,0                  

28 Bộ máy đo đường huyết Chất liệu: Inox. bộ 3,0                  

29 Bộ tiểu phẩu Chất liệu: Inox. Bộ 3,0                  

30 Bộ tháo vòng Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

31 Bóng đèn hồng ngoại Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

32 Bục lên xuống inox Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

33 Cây truyền dịch Chất liệu: Inox. Cây 3,0                  

34 Cây treo đồ inox Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

35 Chậu đựng bông băng Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

36 Chậu đựng DD 6l Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

37 Đèn hồng ngoại Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

38 Đèn gù (sản) Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

39 đèn sưởi ấm trẻ em Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

40 Đồng hồ Oxy (TQ) Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

41 Đồng hồ nhiệt điện hiện số Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

42 Đồng hồ ôxy Sharp Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

43 Đồng hồ oxy (VN) Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

44 Ghế tựa inox Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

45 Giường đẻ Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

46 Giường Inox Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

47 Hộp đựng bông cồn Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

48 Hộp đựng bông có nắp Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

49 Hộp đựng bông gòn F1 Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

50 Hộp đựng khăn vô khuẩn  Inox(25x40) Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

51 Họp đựng khăn sạch inox Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

52 Họp đựng dụng cụ Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

53 Hộp đựng kim châm cứu Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

54 Hộp đựng thuốc inox Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  
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55 Hộp Đựng thuốc chống sốc Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

56 Hộp hấp dụng cụ Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

57 Hộp hấp bông tròn Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

58 Hộp gom đúc Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

59 Hộp hấp vô khuẩn tròn Chất liệu: Inox. cái 3,0                  

60 Hộp inox trung Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

61 Hộp hấp hấp bông băng vô khuẩn Chất liệu: Inox. cái 3,0                  

62 Hộp Inox đựng thuốc viên Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

63 Kéo cong tù 14cm Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

64 Kéo Xiên Brau Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

65 Kéo thẳng nhọn 16cm Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

66 Kéo phẩu thuật thẳng Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

67 Kéo đầu tù Chất liệu: Inox. Cây 3,0                  

68 Kéo tù cong 16cm Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

69 Kẹp cổ tử cung Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

70 Kẹp gắp bông thẳng Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

71 Kẹp dài sát khuẩn 24cm Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

72 Kẹp gắp dụng cụ y tế Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

73 Kẹp gắp DC vô khuẩn Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

74 Kẹp lấy dị vật trong mắt Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

75 Kẹp lấy dị vật mũi Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

76 kẹp lấy dị vật tai Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

77 Kẹp phẩu tích có mấu Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

78 Kẹp phẩu tích 1*2 răng dài 200 mm Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

79 Kẹp mạch máu thẳng Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

80 Kẹp phẩu tích không mấu Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

81 Kẹp phẩu tích có mấu 16cm Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

82 Kẹp phẩu tích không mấu 16cm Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

83 Kẹp tháo vòng số 8 Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

84 Khay đựng bông băng Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

85 Khay đựng bông băng vô khuẩn Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

86 Khay đựng DC Inox Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

87 Khay đựng DC vô khuẩn Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

88 Khay đựng dụng cụ Chất liệu: Inox. cái 3,0                  

89 Khay đựng dụng cụ vô khuẩn Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

90 Khay quả đậu Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

91 Khay nông Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

92 Khay quả đậu inox lớn Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

93 Khay quả đậu inox cạn Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

94 Khay quả đậu nhỏ Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

95 Khay quả đậu lớn Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

96 Khay quả đậu trung sâu Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

97 Kìm kẹp bông thẳng Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

98 Kìm gắp dụng cụ vô khuẩn Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

99 Kìm kẹp cầm máu thẳng Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

100 Kìm kẹp giữ tử cung cong Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

101 Kìm kẹp giữ tử cung thẳng Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

102 Kìm kẹp kim Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

103 Kìm kẹp kim 14cm Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

104 Kìm kẹp kim 16cm Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

105 Kìm kẹp kim Mayo 20cm Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

106 Kìm kẹp thẳng Mazo Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

107 Kìm kẹp kim thẳng Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

108 Kìm nhổ răng TE Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

109 Kìm khám mũi Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

110 Lọ tròn Inox Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

111 Lọ cắm panh Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

112 Mô tơ Bảo Long DK0 Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

113 Mỏ vịt Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  



114 Mỏ vịt vừa Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

115 Mỏ vịt trung Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

116 Nồi hấp khử trùng Model: 181 Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

117 Nồi hấp khử trùng Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

118 Nồi hấp khử trùng tự động Model: BDF-250 Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

119 Nồi hấp ướt,  Model AV6 Autocilave Slerilizer Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

120 Nồi luộc Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

121 Nồi luộc bằng điện  Model: IEC 898 Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

122 Nồi luộc dụng cụ  Model: 420 Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

123 Nồi luộc dụng cụ  Model: 420B Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

124 Nồi luộc dụng cụ Inox Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

125 Nồi luộc vô khuẩn Chất liệu: Inox. cái 3,0                  

126 Nồi Luộc,  Model: 420 Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

127 Nồi luộc khử trùng dụng cụ Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

128 Nồi luộc dụng cụ,  Model: IEC 898 Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

129 Panh cong có mấu 14cm Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

130 Panh cong không mấu 16cm Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

131 Panh hình tim Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

132 Panh dài sát khuẩn Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

133 Panh thẳng có mấu 14cm Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

134 Panh thẳng có mấu 16cm Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

135 Panh thẳng 18cm Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

136 Panh kẹp kim 18cm Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

137 Panh thẳng không mấu 16cm Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

138 Panh thẳng không mấu 20cm Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

139 Phẩu tích có mấu Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

140 Phẩu tích không mấu Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

141 Phích vacxin Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

142 Thìa nạo buồng TC Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

143 Trụ móc đồ inox Chất liệu: Inox. Cây 3,0                  

144 Tủ đầu giường Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

145 Tủ cấp cứu Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

146 Tủ đầu giường Inox Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

147 Tủ đựng thuốc inox Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

148 Tủ sấy khô,  Model: A3-214,535 Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

149 Tủ sấy khô  Seri: sr040546 Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

150 Tủ sấy khô Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

151 Tủ sấy khô,  Seri: SR.040552 Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

152 Tủ thuốc cấp cứu Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

153 Tủ thuốc inox Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

154 Tủ thuốc sản nhỏ Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

155 Van âm đạo Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

156 Vách VK Chất liệu: Inox. Bộ 3,0                  

157 Xe đẩy dụng cụ Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

158 Xe đẩy ngồi bệnh nhân Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

159 Xe đẩy nằm bệnh nhân Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

160 Xe tiêm Inox Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

161 Xe tiêm thuốc ( 50x80) Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

162 Xe tiêm thuốc 2 tầng Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

163 Xe đẩy thuốc 2 tầng Chất liệu: Inox. Cái 3,0                  

II Phế liệu Nhôm Trọn gói 1

164 Cửa Đ1 Chất liệu: Nhôm Bộ 3,0                  

165 Cửa D11 Chất liệu: Nhôm Bộ 3,0                  

166 Cửa D12 Chất liệu: Nhôm Bộ 3,0                  

167 Cửa D3a Chất liệu: Nhôm Bộ 3,0                  

168 Cửa Đ3 Chất liệu: Nhôm Bộ 3,0                  

169 Cửa D4 Chất liệu: Nhôm Bộ 3,0                  

170 Cửa D4a Chất liệu: Nhôm m2 3,0                  

171 Cửa D3 + D3a Chất liệu: Nhôm Bộ 3,0                  



172 Cửa D5 Chất liệu: Nhôm m2 3,0                  

173 Cửa D6 Chất liệu: Nhôm m2 3,0                  

174 Cửa D5a Chất liệu: Nhôm Bộ 3,0                  

175 Cửa D8 Chất liệu: Nhôm m2 3,0                  

176 Cửa D7 Chất liệu: Nhôm Bộ 3,0                  

177 Cửa D9 Chất liệu: Nhôm Bộ 3,0                  

178 Cửa DV5 Chất liệu: Nhôm Bộ 3,0                  

179 Cửa DV10 Chất liệu: Nhôm Bộ 3,0                  

180 Cửa S1 Chất liệu: Nhôm Bộ 3,0                  

181 Cửa S2 Chất liệu: Nhôm Bộ 3,0                  

182 Cửa S1a Chất liệu: Nhôm m2 3,0                  

183 Cửa SL Chất liệu: Nhôm Bộ 3,0                  

184 Cửa S2a Chất liệu: Nhôm m2 3,0                  

185 Cửa S3a Chất liệu: Nhôm m2 3,0                  

186 Cửa SL1 Chất liệu: Nhôm m2 3,0                  

187 Cửa VK2 Chất liệu: Nhôm m2 3,0                  

188 Cửa VK1 Chất liệu: Nhôm Bộ 3,0                  

189 Cửa VK3 Chất liệu: Nhôm Bộ 3,0                  

190 Cửa VK4 Chất liệu: Nhôm Bộ 3,0                  

191 Cửa VK5 Chất liệu: Nhôm Bộ 3,0                  

192 Cửa VK9 Chất liệu: Nhôm Bộ 3,0                  

III Phế liệu Nhựa Trọn gói 1

193 Amply Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

194 Ampu + Bóng bóp người lớn Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

195 Ampu + Bóng bóp trẻ em Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

196 Ampu giúp thở người lớn (PVC) Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

197 Bảng cấm lửa cấm hút thuốc Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

198 Bảng Mêka 2m x 1,2m Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

199 Bảng thị lực Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

200 Bộ hồi sức sơ sinh Chất liệu: Nhựa Bộ 1,0                  

201 Bộ máy vi tính Chất liệu: Nhựa Bộ 1,0                  

202 Bộ súc rửa dạ dày Chất liệu: Nhựa dẻo Cái 1,0                  

203 Bốc thụt tháo - dây dẫn Chất liệu: Nhựa dẻo Cái 1,0                  

204 Bơm kaman Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

205 Bóp bóng giúp thở người lớn Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

206 Búa phản xạ Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

207 Cán dao mổ số 4 Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

208 Cân người lớn Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

209 Cân phụ nữ có thai Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

210 Cân người lớn có thước đo Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

211 Cân SK Tanita lớn Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

212 Cân người lớn RGT-140,TQ Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

213 Cân sức khỏe điện tử Chất liệu: Nhựa, kính Cái 1,0                  

214 Cốc đo dung dịch 500ml Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

215 Cốc chia độ inox 500ml Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

216 Đầu DVD Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

217 Đèn Clar Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

218 Đèn khám bệnh Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

219 Dụng cụ rửa dạ dày Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

220 Ghế xoay Chất liệu: Nhựa, vải Cái 1,0                  

221 Ghế nhựa trụi Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

222  HHP-CM01-AP OMRON AC ADAPTOR bộ đối diệnChất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

223 Huyết áp kế 500V-ALPK2 Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

224 Huyết áp kế đồng hồ người lớn ALPK2 Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

225 Huyết áp kế đồng hồ người lớn Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

226 Huyết áp kế trẻ em Chất liệu: Nhựa cái 1,0                  

227 Huyết áp kế người lớn Chất liệu: Nhựa bộ 1,0                  

228 Huyết áp nhi Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

229 Loa soi tai Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  



230 Loa Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

231 Loa cầm tay Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

232 Mặt nạ thở oxy có túi Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

233 Mặt nạ bóp bóng Oxigen Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

234 Máy châm cứu Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

235 Máy điện châm cứu Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

236 Máy điện phân Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

237 Máy đo đường huyết  - Mỹ Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

238 Máy đo đường huyết Jumper Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

239 Máy đo SPO2 Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

240 Máy đo huyết áp-K2-1802-ALPK2 Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

241 Máy đo SP02 kẹp ngón RIESTER Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

242 Máy đo tim thai bằng sóng siêu âm Model: BT-200LChất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

243 Máy đo tim thai bằng sóng siêu âm Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

244 Máy đo tim thai bằng sóng siêu âm Model: ES-100VChất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

245 Máy huyết áp-K2-1802-ALPK2 Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

246 Máy gây mê OHMEDA EXCEL 80 Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

247 Máy in Canon LBP 2900 Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

248 Máy in Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

249 Máy khí dung  Model: AP100200 Chất liệu: Nhựa Máy 1,0                  

250 Máy khí dung ,  Model 40-105-000 Chất liệu: Nhựa Máy 1,0                  

251 Máy khí dung Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

252 Máy nghe tim thai  Model: BT-200L Chất liệu: Nhựa Máy 1,0                  

253 Máy nghe tim thai  Model: ES-100V Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

254 Máy nghe tim thai Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

255 Máy thử đường huyết Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

256 Máy nồng độ oxy trong máu Model: Beurer_PO 30Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

257 Máy xông khí dung siêu âm Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

258 Máy xông khí dung Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

259 Máy xung điện châm Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

260 Micro Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

261 Nhiệt kế điện tử Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

262 Nhiệt kế điện tử loại bút chì Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

263 Ống nghe hai tai Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

264 Ống nghe huyết áp Chất liệu: Nhựa cái 1,0                  

265 Ống cắm panh Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

266 Ống thở oxy gọng kính Chất liệu: Nhựa trong Cái 1,0                  

267 Ống nghe huyết áp -ALPK2 Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

268 Quạt đứng Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

269 Quả bóp thụt tháo Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

270 Sọt rác có nắp đậy Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

271 Thước đo chiều cao Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

272 Thước đo trẻ em Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

273 Thước đo tử cung Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

274 Thước đo khung chậu Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

275 Thùng đựng rác 120 lít - màu xanh Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

276 Trần nhựa Chất liệu: Nhựa m2 1,0                  

277 Túi y tế thôn Chất liệu: Vải, nhựa Cái 1,0                  

278 Túi cấp cứu Chất liệu: Vải, nhựa Cái 1,0                  

279 Vịt đái nam Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

280 Vịt đái nữ nhựa Chất liệu: Nhựa Cái 1,0                  

IV Phế liệu tôn Trọn gói 1

281 Tôn cũ tháo ra hư hỏng Chất liệu: Tôn m2 1,0                  

282 Tôn mái Chất liệu: Tôn m2 1,0                  

283 Tôn lợp mái Chất liệu: Tôn m2 1,0                  

V Phế liệu gỗ Trọn gói 1

12 Bàn làm việc Chất liệu: Gỗ Cái 2,0                  

284 Bộ nẹp chân tay Chất liệu: Gỗ Bộ 2,0                  

285 Thanh đè lưỡi inox Chất liệu: Gỗ Cái 2,0                  



286 Tủ đựng thuốc gỗ Chất liệu: Gỗ Cái 2,0                  

287 Tủ kính gỗ 190x80x40 Chất liệu: Gỗ, kính Cái 2,0                  

288 Tủ đựng tài liệu truyền thông Chất liệu: Gỗ Cái 2,0                  

289 Tủ thuốc đông y gỗ Chất liệu: Gỗ Cái 2,0                  

290 Tủ thuốc gỗ Chất liệu: Gỗ Cái 2,0                  

VI Phế liệu sắt Trọn gói 1

291 Dụng cụ mở bình oxy Chất liệu: Sắt Cái 1,0                  

292 Giường sắt Chất liệu: Sắt Cái 1,0                  

293 Cửa kéo Chất liệu: Nhôm Bộ 1,0                  
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